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	ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MỸ THẠNH


	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 561/BC-UBND
	
	Mỹ Thạnh, ngày  15   tháng  10  năm  2015


BÁO CÁO

 Kết quả kiểm kê đất đai năm 2014 xã Mỹ Thạnh
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014;

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-BTNMT ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; 

Căn cứ Kế hoạch số 5943/KH-UBND ngày 4 tháng 12 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh báo cáo kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2014 với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 phải đánh giá chính xác tình hình sử dụng đất đai trên địa bàn quản lý; làm cơ sở đánh giá tình hình quản lý đất đai trong 5 năm qua và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai và nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nhất là việc lập, quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong giai đoạn 2016-2020.
Việc kiểm kê đất đai năm 2014 phải đúng hiện trạng sử dụng tại thời điểm kiểm kê theo loại đất, đối tượng sử dụng đất, đối tượng quản lý đất.
Số liệu kiểm kê đất đai và bản đồ hiện trạng sử dụng đất được tổng hợp từ bản đồ đã sử dụng để điều tra, khoanh vẽ đối với từng loại đất của từng loại đối tượng sử dụng đất, đối tượng được Nhà nước giao quản lý đất.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Kiểm kê đất đai

- Kiểm kê diện tích đất đai theo các loại đất, các loại đối tượng sử dụng đất và đối tượng quản lý đất theo quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT.
- Kiểm kê chi tiết một số loại đất theo yêu cầu của Chỉ thị số 21/CT-TTg: về đất trồng lúa; đất cụm công nghiệp; đất bãi bồi ven biển; đất các tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất chưa chuyển sang thuê đất.

2. Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất được lập theo từng đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh theo quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT.

III. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 

1. Công tác chuẩn bị
a) Thu thập các tài liệu, số liệu hiện có phục vụ cho kiểm kê 

- Kết quả kiểm kê đất đai 2005, 2010 và các kỳ thống kê đất đai từ năm 2010 đến năm 2014; các hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng, hồ sơ đăng ký biến động đất đai; hồ sơ thanh tra, kiểm tra sử dụng đất; hồ sơ quy hoạch sử dụng đất trong kỳ kiểm kê; bản đồ địa chính; sổ mục kê; bản đồ quy hoạch sử dụng đất các cấp, quy hoạch nông thôn mới, …

b) Chỉnh lý tài liệu


- Đồng bộ dữ liệu giữa file *.dgn và file *. xls giữa bản đồ và thuộc tính; 

- Tiếp tục rà soát, chỉnh lý, cập nhật thông tin hiện trạng sử dụng đất từ hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ thanh tra, kiểm tra trong kỳ kiểm kê đất đai vào sổ mục kê và bản đồ sử dụng để điều tra kiểm kê trước khi điều tra thực địa; khoanh vẽ nội nghiệp các khoanh đất. 

c) In ấn tài liệu

Bản đồ, sổ mục kê và các loại biểu mẫu điều tra (Đất các tổ chức kinh tế được giao đất chưa chuyển sang thuê, ….)

2. Điều tra, khoanh vẽ


- Lập kế hoạch điều tra, khoanh vẽ tại thực địa: Xác định khu vực có biến động về loại đất, đối tượng quản lý sử dụng; vạch tuyến điều tra, đối soát thực địa, …

- Đối soát thực địa, xác định các khoanh đất theo loại đất; theo mục đích chính, phụ; theo đối tượng quản lý sử dụng; theo các khu vực đặc thù. 

- Cập nhật, chỉnh lý các thay đổi tại thực địa về loại đất, đối tượng quản lý sử dụng trên bản đồ điều tra và sổ mục kê.

3. Nội nghiệp

- Bổ sung kết quả điều tra và hoàn chỉnh việc khoanh vẽ các khoanh đất; thể hiện nội dung các khoanh đất theo quy định.

- Cập nhật dữ liệu vào phần mềm kiểm kê đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành: Import dữ liệu từ bản đồ khoanh đất; cập nhật các khoanh thửa đất đã được giao, thuê chuyển mục đích nhưng chưa thực hiện; cập nhật các khoanh thửa đất đã chuyển mục đích sử dụng khác với hồ sơ địa chính. 

- Cập nhật, rà soát, đối chiếu số liệu với các báo cáo đất an ninh quốc phòng; đất cụm công nghiệp; đất trồng lúa, …theo Chỉ thị 21/CT-TTg của các đơn vị với kết quả điều tra, tính toán tổng hợp để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp. 

- Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

- Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, tình hình biến động đất đai trong kỳ kiểm kê; đề xuất các giải pháp tăng cường về quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

- Xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

IV. KẾT QUẢ KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI NĂM 2014

1. Hiện trạng sử dụng đất

1.1 Theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT
Tổng diện tích tự nhiên theo kiểm kê diện tích đất đai năm 2014 là  
730.27 ha. Trong đó: 

a) Diện tích đất nông nghiệp: 
554.07 ha, chiếm 
75.87 % diện tích tự nhiên. Trong đó:

- Đất sản xuất nông nghiệp: 
553.21 ha
- Đất nuôi trồng thuỷ sản: 
0.86 ha
b) Diện tích đất phi nông nghiệp: 
176.19 ha, chiếm 
24.13 % diện tích tự nhiên: Trong đó:

- Đất ở: 
44.57 ha
- Đất chuyên dùng: 
32.62 ha
Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 
0.51 ha
Đất xây dựng công trình sự nghiệp: 
3.52 ha
Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp: 
4.22 ha 
Đất có mục đích công cộng: 
24.38 ha
- Đất cơ sở tôn giáo: 
1.72 ha
- Đất cơ sở tín ngưỡng: 
0.06 ha
- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT: 
4.12 ha
- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 
93.11 ha

Biểu đồ cơ cấu diện tích sử dụng đất năm 2014

 Đơn vị tính: ha
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1.2 Theo Chỉ thị số 21/CT-TTg 

- Đất trồng lúa: Diện tích đất trồng lúa trong 05 năm qua đã giảm 
14.5 ha. Trong đó chuyển sang mục đích sử dụng khác (đất trồng cây lâu năm và đất ở) theo các quyết định: 13.73 ha và do hộ gia đình cá nhân tự chuyển sang mục đích khác: 0.77 ha (đất ở). 
2. Tình hình biến động giữa năm kiểm kê với 02 kỳ kiểm kê gần nhất
	Thứ tự
	MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
	Mã
	Diện tích năm 2015
	So với năm 2010


	So với năm 2005



	
	
	
	
	Diện tích năm 2010
	Tăng (+) giảm (-)
	Diện tích năm 2005
	Tăng (+) giảm (-)

	 
	Tổng diện tích đất của ĐVHC (1+2+3)
	 
	
730.27
	
728.08
	
2.19
	
728.08
	
2.19

	1
	Nhóm đất nông nghiệp
	NNP
	
554.07
	
556.42
	
-2.35
	
553.48
	
0.59

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	SXN
	
553.21
	
555.17
	
-1.96
	
552.21
	
1.00

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	CHN
	
9.70
	
22.66
	
-12.96
	
81.81
	
-72.11

	1.1.1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	
4.80
	
19.30
	
-14.50
	
52.89
	
-48.09

	1.1.1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	
4.90
	
3.36
	
1.54
	
28.92
	
-24.02

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	
543.51
	
532.51
	
11.00
	
470.40
	
73.11

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	LNP
	

	

	

	

	


	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	

	

	

	

	


	1.2.2
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	

	

	

	

	


	1.2.3
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	

	

	

	

	


	1.3
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	
0.86
	
1.25
	
-0.39
	
1.27
	
-0.41

	1.4
	Đất làm muối
	LMU
	

	

	

	

	


	1.5
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	

	

	

	

	


	2
	Nhóm đất phi nông nghiệp
	PNN
	
176.19
	
171.66
	
4.53
	
174.60
	
1.59

	2.1
	Đất ở
	OCT
	
44.57
	
45.57
	
-1.00
	
45.56
	
-0.99

	2.1.1
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	
44.57
	
45.57
	
-1.00
	
45.56
	
-0.99

	2.1.2
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	

	

	

	

	


	2.2
	Đất chuyên dùng
	CDG
	
32.62
	
29.19
	
3.43
	
28.44
	
4.18

	2.2.1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	
0.51
	
0.72
	
-0.21
	
2.50
	
-1.99

	2.2.2
	Đất quốc phòng
	CQP
	

	

	
0.00
	
0.22
	
-0.22

	2.2.3
	Đất an ninh
	CAN
	

	

	

	

	


	2.2.4
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp
	DSN
	
3.52
	
3.14
	
0.38
	
3.81
	
-0.29

	2.2.5
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK
	
4.22
	
3.49
	
0.73
	
0.16
	
4.06

	2.2.6
	Đất sử dụng vào mục đích công cộng
	CCC
	
24.38
	
21.84
	
2.54
	
21.75
	
2.63

	2.3
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	
1.72
	
1.15
	
0.57
	
2.33
	
-0.61

	2.4
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	
0.06
	
0.25
	
-0.19
	
0.91
	
-0.85

	2.5
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	
4.12
	
4.01
	
0.11
	
5.02
	
-0.90

	2.6
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	
93.11
	
91.49
	
1.62
	
92.18
	
0.93

	2.7
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	

	

	
0.00
	
0.16
	
-0.16

	2.8
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	

	

	

	

	


	3
	Nhóm đất chưa sử dụng
	CSD
	

	

	

	

	


	3.1
	Đất bằng chưa sử dụng
	BCS
	

	

	

	

	


	3.2
	Đất đồi núi chưa sử dụng
	DCS
	

	

	

	

	


	3.3
	Núi đá không có rừng cây
	NCS
	

	

	
	

	



Biểu đồ tổng hợp diện tích đất đai năm 2005, 2010 và 2014

Đơn vị tính: ha

[image: image2.emf]553.48

174.6

556.42

171.66

554.07

176.19

0

100

200

300

400

500

600

2005 2010 2014

Đất Nông nghiệp

Đất phi nông

nghiệp

Đất bằng chưa

sử dụng


a. So với năm 2005 

Tổng diện tích 
tăng 
2.19 ha. Trong đó:

Đất nông nghiệp: Diện tích 
tăng 
0.59 ha. 
Đất phi nông nghiệp: Diện tích 
tăng 
1.59 ha.

b) So với năm 2010 

Trên cơ sở tổng hợp kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2014 và qua so sánh với kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2010 cho thấy tình hình biến động đất đai của xã trong 5 năm qua như sau:
Tổng diện tích tự nhiên theo kiểm kê diện tích đất đai năm 2014 là 
730.27 ha. So với số liệu kiểm kê diện tích đất đai năm 2010 là 
728.08 ha, 
tăng  
2.19 ha. Nguyên nhân chủ yếu do đất sông rạch tăng.

2.1 Đất nông nghiệp

Tổng diện tích đất nông nghiệp theo kiểm kê diện tích đất đai năm 2014 là 
554.07 ha. So với kiểm kê đất đai năm 2010 
giảm 
2.35 ha. Trong đó:

2.1.1 Đất sản xuất nông nghiệp

Diện tích đất sản xuất nông nghiệp theo kiểm kê diện tích đất đai năm 2014 là 
553.21 ha. So với kiểm kê đất đai năm 2010 
giảm 
1.96 ha. Trong đó:

- Đất trồng cây hàng năm 
giảm 
12.96 ha. Cụ thể:
+ Đất lúa 
giảm 
14.50 ha. 

+ Đất trồng cây hàng năm khác 
tăng 

 LINK Excel.Sheet.8 "D:\\SP Giong Trom\\BAO CAO XA\\BC my thanh\\B12.xls" Bieu12!R13C10 \a \t  \* MERGEFORMAT 1.54 ha.
- Đất trồng cây lâu năm 
tăng 
11.00 ha.

Đất lúa giảm do chuyển sang đất cây lâu năm và đất ở nông thôn.

Đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm tăng do đất lúa, đất nuôi trồng thủy sản, đất nghĩa địa chuyển sang, đồng thời cũng giảm do chuyển sang đất ở nông thôn, đất công trình sự nghiệp, đất sản xuất kinh doanh, đất công cộng, đất tôn giáo tín ngưỡng, đất nghĩa địa.

2.1.2 Đất nuôi trồng thuỷ sản

Diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản theo kiểm kê diện tích đất đai năm 2014 là 
0.86 ha. So với kiểm kê đất đai năm 2010 
giảm  
0.39 ha. Nguyên nhân: do chuyển sang đất cây lâu năm
2.2 Đất phi nông nghiệp 

Diện tích đất phi nông nghiệp theo kiểm kê diện tích đất đai năm 2014 là 
176.19 ha. So với kiểm kê đất đai năm 2010 
tăng  
4.53 ha. Trong đó:
2.2.1 Đất ở

Diện tích đất ở theo kiểm kê diện tích đất đai năm 2014 là 
44.57 ha. So với kiểm kê đất đai năm 2010 
giảm 
1.00 ha. Trong đó:

- Đất ở nông thôn 
giảm 
1.00 ha.

2.2.2 Đất chuyên dùng

Diện tích đất chuyên dùng theo kiểm kê diện tích đất đai năm 2014 là 
32.62 ha. So với kiểm kê đất đai năm 2010 
tăng  
3.43 ha. Trong đó đáng chú ý:

- Đất trụ sở cơ quan: 
giảm 
0.21 ha. Nguyên nhân chủ yếu: do chuyển sang đất ở nông thôn để thanh lý nhà đất công không có nhu cầu sử dụng.

- Đất xây dựng công trình sự nghiệp 
tăng 
0.38 ha. Nguyên nhân: cây lâu năm chuyển sang

- Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 
tăng 
0.73 ha. Do cây lâu năm và đất ở chuyển sang

- Đất công cộng 
tăng 
2.54 ha. Nguyên nhân chủ yếu do đất cây hàng năm, cây lâu năm, đất ở nông thôn, đất công trình sự nghiệp chuyển sang để mở rộng giao thông nông thôn.

2.2.3  Đất cơ sở tôn giáo 

Diện tích đất tôn giáo theo kiểm kê diện tích đất đai năm 2014 là 
1.72 ha. So với kiểm kê đất đai năm 2010 
tăng  
0.57 ha. Do đất cây lâu năm chuyển sang

2.2.4  Đất cơ sở tín ngưỡng 

Diện tích đất tín ngưỡng theo kiểm kê diện tích đất đai năm 2014 là 
0.06 ha. So với kiểm kê đất đai năm 2010 
giảm 
0.19 ha. Do chuyển sang đất công cộng

2.2.5 Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

Diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng theo kiểm kê diện tích đất đai năm 2014 là 
4.12 ha. So với kiểm kê đất đai năm 2010 
tăng  
0.11 ha. Do cây hàng năm và cây lâu năm chuyển sang đồng thời cũng giảm từ đất cây lâu năm 1.29ha.
2.2.6 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 

Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối theo kiểm kê diện tích đất đai năm 2014 là 
93.11 ha. So với kiểm kê đất đai năm 2010 
tăng  
1.62 ha. Do sạt lở

3. Đánh giá chung về hiện trạng sử dụng đất năm 2014

3.1 Tình hình thực hiện kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ kiểm kê đất: tình hình chuyển mục đích xã Mỹ Thạnh thời gian qua chủ yếu trong nội bộ đất nông nghiệp từ đất lúa sang cây hàng năm, cây lâu năm và chuyển sang đất ở do có nhu cầu về nhà ở.

3.2 Tình hình chuyển mục đích sử dụng đất khác với hồ sơ địa chính: Việc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất khác với hồ sơ địa chính diễn khá phổ biến đối với đối tượng sử dụng đất là hộ gia đình cá nhân. Cụ thể:

Chuyển sang đất trồng cây lâu năm: 14.05 ha; sang đất ở: 1.06 ha 

3.3 Tình hình tranh chấp địa giới hành chính: không

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI
Trong công tác quản lý đất đai, việc cập nhật thường xuyên các biến động về hiện trạng sử dụng đất vào hồ sơ địa chính là nội dung rất cần thiết. Để công tác quản lý đất đai tại địa phương được hoàn thiện, Uỷ ban nhân dân xã Mỹ Thạnh có các kiến nghị như sau:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Giồng Trôm, Sở Tài nguyên và Môi trường luôn quan tâm, bồi dưỡng, hỗ trợ về chuyên môn cho cán bộ làm công tác quản lý về đất đai tại địa phương.

- Trang bị máy móc, thiết bị tin học để tăng cường công tác quản lý đất đai theo hướng hiện đại.

- Có chính sách tuyên truyền, giáo dục người sử dụng đất thực nghiêm túc pháp luật về đất đai; thực hiện việc đăng ký ban đầu 100% thửa đất trên địa bàn và đăng ký biến động khi có sự thay đổi về chủ sử dụng đất, mục đích sử dụng đất, hình thể và diện tích thửa đất … 

VII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2014 xã Mỹ Thạnh thực hiện đúng tinh thần Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và Kế hoạch số 02/KH-BTNMT ngày 16 tháng 9 năm 2014 về việc thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Kết quả của công tác kiểm kê đất đai năm 2014 đã đánh giá được tình hình sử dụng đất đai trên địa bàn quản lý; làm cơ sở đánh giá tình hình quản lý đất đai trong 5 năm qua và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai và nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nhất là việc lập, quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong giai đoạn 2016-2020.
Trên đây là báo cáo kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2014 Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre, Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Giồng Trôm theo dõi, chỉ đạo./.
 
	Nơi nhận:
	
	CHỦ TỊCH

	- Sở TN & MT tỉnh Bến Tre;
- UBND huyện Giồng Trôm;
- Phòng TN & MT huyện;
- TT Đảng ủy-HĐND xã;

- CT, các PCT UBND xã;


- Lưu: VT, ánh, 12b.


	
	Đã ký
Phạm Thanh Diễn
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